
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ  

 

Số:        /TTYT-HCTH 

V/v yêu cầu báo giá hàng hóa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        TP.  Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2024 

                                             THƯ MỜI BÁO GIÁ   

 

    

    Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự 

toán gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư y tế năm 2024 với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang.  

Địa chỉ: Số 08 Nghĩa Long - Phường Trần Phú - Thành phố Bắc Giang.  

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.  

 - Đ/c Hồng - Giám đốc Trung tâm. SĐT 0982.185.499 

 - Đ/c Mai - Phòng Hành chính tổng hợp. SĐT 0976.359.386 

 3. Cách thức nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Văn thư, phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

 - Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang: 

ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn 

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 09/12/2024 đến 17h  ngày 14/12/2024. 

 Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận báo 

giá. 

6. Các tài liệu đính kèm như sau: Tài liệu thể hiện tính năng, đặc tính thông số 

kỹ thuật và cấu hình của hàng hóa. 

 

 

mailto:ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn


II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục hàng hóa 
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ       

thuật cơ bản 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 Túi cứu thương (loại to) 

 Chất liệu: Vải dù dày nhập khẩu có độ 

bền cao, bề mặt vải trượt nước. Bên 

trong dùng vải lót mềm mịn chống 

xước 

Kích thước: Ngang 39 x Cao 25 x Rộng 

21 cm 

Cái 01 

2 
Dầu soi kính hiển vi- Lọ 

25ml 

- Loại dầu trong suốt có chiết suất cao. 

- Ở độ phóng đại lớn, vật kính cần phải 

được sử dụng kết hợp với dầu soi kính 

hiển vi, loại vật kính này được gọi là 

vật kính ngâm dầu. Việc ngâm dầu có 

tác dụng làm giảm đáng kể sự tán xạ 

ánh sáng do đó làm tăng độ phân giải 

của hình ảnh. 

Lọ 01 

3 
Test chuẩn đoán HCV 

Fastep - 50test/hộp 

Độ chính xác cao:  

Độ nhạy: 100% 

- Độ đặc hiệu: 99,4% 

Mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần. 

Test 50 

4 Bóp bóng ampu người lớn 

Cấu hình:  

Bóng ampu; mặt nạ; dây dẫn oxy; túi 

chứa khí 

Thông số kỹ thuật: 

Thể tích khí bơm/lần bóp: 800ml 

Thể tích bóp bóng: 1630ml 

Chất liệu: PVC 

Kích thước(Dài x Đường kính): 

325x132mm 

Van giới hạn áp suất: 60cmH2O 

Thể tích túi dự trữ: 2000ml 

Cái 2 



5 Dây truyền dịch 

- Dây dẫn: Dài 1600mm, được làm từ 

nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có 

độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không 

có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm 

thuốc  chữ Y. Đầu nối kim thiết kế 

khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). 

Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế 

màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu 

đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml. Đường 

kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 

45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có 

màng lọc dịch 15µm. 

- Kim: 21G x 1½ , 22G x 1½", 23G x 

1½" , 22x3/4 và các cỡ khác theo yêu 

cầu. 

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).  Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; 

TCVN; CE; 

Bộ 5 

6 Dây thở oxy 2 nhánh 

Dây thở oxy 2 nhánh dùng cho người 

lớn Trustmed được sản xuất từ nhựa 

PVC nguyên sinh dùng trong y tế, sử 

dụng để dẫn khí oxy cho người bệnh từ 

máy tạo oxy. 

Cái 6 

7 
Huyết áp điện tử Model: 

JN- 163 D 

- 01 Quyển Hướng dẫn sử dụng 

- 01 bao quấn 

- 01 máy 

-1 Túi đựng máy 

 - 01  cục sạc nguồn; 

- 4 qủa pin; 

- Chất liệu vỏ máy: Nhựa 

- Chất liệu vòng bít: Vải 

- Màn hình: LCD. 

 -Vị trí đo huyết áp của máy: Bắp tay 

Cái 1 

8 Bộ khám ngũ quan 

Bao gồm: 

 1 đầu đèn khám tai, 

 1 đầu đèn khám mắt  

 1 van mở mũi, 

 1 gọng dẫn quang cong  

Bộ 1 



 2 gương soi thanh quản, 

 1 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi  

  1 bóng đèn thay thế,  

1 hộp bảo vệ cứng 

9 

Băng dính cá nhân y tế 

UGOTANA 

 Hộp 102 miếng 

kích thước 19mm x 72mm 

Vải Viscose và Polyamide co giãn, 

không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu 

trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. Keo 

Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích 

thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn 

EN ISO13485 

Hộp 50 

10 
Túi đựng rác thải màu 

vàng 

Kích thước 40cm x 60cm, đạt tiêu 

chuẩn theo quy định tại Thông tư 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Kg 05 

11 Trụ cắm panh inox Chất liệu inox 304 Cái 01 

12 Dây garô  Cái 01 

 

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang. 

 Địa chỉ: Số 08 Nghĩa Long - Phường Trần Phú - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh 

Bắc Giang. 

3. Thời gian giao hàng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

4. Điều kiện thanh toán hợp đồng: Khi nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ 

hợp lệ theo quy định cho chủ đầu tư. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng DS -TT (Đăng Website); 

- Lưu: VT, HCTH. 

                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            Nguyễn Thị Thanh Hồng 

  



  MẪU BÁO GIÁ 

  CÔNG TY……..         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

                             BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

         

Kính gửi: Trung Tâm Y tế thành phố Bắc Giang. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư y tế của Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang, Chúng tôi, 

Công ty………….. có địa chỉ tại:………………….. , báo giá như sau: 

1. Danh mục hàng hóa báo giá 

 

 

STT 

 

Danh mục 

hàng hóa 

 

 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất 

 

Mã HS 

 

Năm 

sản 

xuất 

 

Xuất xứ 

 

Số lượng 

 

 

Đơn giá 

 

 

Chi phí cho 

dịch vụ liên 

quan 

 

Thuế, phí, lệ 

phí nếu có 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

1           

 

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn 

sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang. Hàng hóa mới 100%, Thời 

gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

 2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 30 ngày kể từ ngày ..... tháng ......năm 2024 

 3. Chúng tôi cam kết:  



- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về luật doanh nghiệp.  

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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